
 

THÔNG TIN THAM KHẢO - PHỤC VỤ QUẢN LÝ, KINH DOANH  - KHÔNG PHỔ BIẾN 

Thông tin 

DƯỢC PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG 

Số: 18                                                           04/05/2020 

THÔNG TIN THEO YÊU CẦU & CÓ CHỌN LỌC  

 

 TRONG TUẦN NÀY  

• Tin kinh tế tổng hợp 

• Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần 

• Diễn biến nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần 

• Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần 

• Tháng 3/2020, nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm tăng cao kỷ lục 

• Nhập khẩu trang thiết bị y tế đạt 226,5 triệu USD 

• Tin hoạt động chuyên ngành 

• Tin vắn 

• Thông tin chính sách 

• Thị trường tiền tệ 

• Tin thế giới 

• Tham khảo một số dụng cụ y tế nhập khẩu trong tháng 3/2020 

3 

6 

8 

9 

11 

13 

17 

19 

20 

23 

24 

31 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Phßng Th«ng tin C«ng nghiÖp  thuéc Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại - Bộ Công Thương 

655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội                                                                              Đại diện tại TP.HCM     

Bộ phận biên tập: (024) 3.715.0530                                                         173  Hai Bà Trưng - phường 6 - Quận 3 

Bộ phận Marketing: (024) 3.715.0530                                                                                  Tel: (028) 3.822.4150        

Fax: (024) 3.715.0489                                                                          Fax: (028) 3.822.4041  



Thông tin Thương mại chuyên ngành “Dược phẩm & Trang thiết bị Y tế” 

04/05/2020 2 

 

Tổng quan  
Kinh tế thế giới 
Hoa Kỳ cho biết cán cân thương mại hàng hóa nước này thâm hụt 64,2 tỷ USD trong tháng 3, sâu 

hơn mức thâm hụt 59,9 tỷ của tháng 2 đồng thời sâu hơn dự báo thâm hụt 55,0 tỷ. Các con số cho thấy 
tác động của dịch COVID-19 đã tác động đáng kể lên thương mại của Hoa Kỳ khi kim ngạch xuất 
khẩu giảm 6,7% so với tháng trước và nhập khẩu cũng giảm 2,5% so với tháng trước. Hiện niềm tin 
tiêu dùng Hoa Kỳ ở mức 86,9 điểm trong tháng 4, giảm rất mạnh từ 120 điểm của tháng 3. 

Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố các công ty bán linh kiện liên quan đến quân sự cho Trung 
Quốc sẽ cần có giấy phép để xuất khẩu, ngay cả khi các linh kiện này phục vụ nhu cầu dân dụng. Thêm 
vào đó loại bỏ các trường hợp đặc biệt xuất khẩu công nghệ không cần giấy phép. Lệnh cấm mới của 
Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tới các công ty có liên quan đến sản xuất linh kiện bóng bán dẫn và ngành 
hàng không của Trung Quốc. Hiện tại chưa có thông điệp từ phía Bắc Kinh đối với luật mới của 
Washington. 

Các nước lớn tại châu Âu như Tây Ban Nha, Ý và Pháp đã bắt đầu nới lỏng một số hoạt động 
kiểm soát, cho phép vài lĩnh vực kinh tế hoạt động trở lại. 

NHTW Nhật Bản BOJ giữ lãi suất chính sách ở mức -0,1%; không thay đổi so với trước đây và 
khớp với dự báo của thị trường. BOJ đang thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ như các 
NHTW khác trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động mạnh lên kinh tế quốc nội và quốc tế. Mục tiêu 
ổn định giá cả, hướng lạm phát tới ngưỡng 2,0% có lẽ sẽ cần thêm thời gian nhưng luôn là mục tiêu 
cần đạt được. Nhật Bản cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 3 tăng lên mức 2,5% từ 
mức 2,4% của tháng trước đó. 

Kinh tế trong nước 
CPI tháng 4/2020 giảm 1,21% so với tháng 12/2019 và tăng 2,93% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhưng chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,9% - 
mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Nguyên nhân dẫn tới sự đột biến CPI trong tháng này, 
theo lý giải của Tổng cục Thống kê, chủ yếu là do nhiều nước trên thế giới áp dụng lệnh phong tỏa 
và giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 làm giá xăng dầu giảm mạnh, 
đồng thời giá nhiều mặt hàng phi lương thực, thực phẩm giảm khi người dân thực hiện cách ly xã hội 
theo Chỉ thị 16. 

Lạm phát cơ bản tháng 4/2020 giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 
trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm nay tăng 2,96% so với bình quân cùng kỳ năm 
2019. 

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2020 ước tính đạt 19,7 tỷ 
USD, giảm 18,4% so với tháng trước và 3,5% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 82,94 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.  
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Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến ngày 
20/4, ước vốn đã giải ngân được 5,15 tỷ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ. 

Trong tháng 4/2020, cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 93.854 
tỷ đồng, giảm 46,9% về số doanh nghiệp và giảm 43,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019. Tính 
chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 37.596 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,2% so với cùng kỳ 
năm 2019.  

 

TIN KINH TẾ TỔNG HỢP 
� 4 tháng ñầu năm 2020, thu hút FDI hơn 12,3 tỷ USD 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với 
cùng kỳ, song góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài lại giảm mạnh, làm giảm tổng vốn 
đầu tư. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị, vốn đăng ký 4 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các 
năm 2016-2018. 

Mức độ giảm trong 4 tháng cũng ít hơn so với 3 tháng đầu năm. Trong đó, có 984 dự án mới 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 6,78 tỷ USD, giảm 9,1% về số dự án 
và tăng 26,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư tăng là do trong 4 tháng đầu 
năm có dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới đã đẩy quy mô dự án bình 
quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,9 triệu USD năm 2019 lên 6,9 triệu USD năm 2020. 

Về vốn điều chỉnh, có 335 lượt dự án đăng ký tăng vốn thêm hơn 3,07 tỷ USD, tăng 45,6% so với 
cùng kỳ năm 2019. Vốn điều chỉnh tăng đột biến sau khi giảm liên tục trong 3 tháng đầu năm 2020 do 
có dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 
1,386 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượt dự án điều chỉnh vốn trong 4 tháng đầu năm vẫn giảm 5,2% so với 
cùng kỳ. 

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 3.210 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 
với tổng giá trị gần 2,48 tỷ USD, tăng gần 33% số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 34,7% so với 
cùng kỳ năm 2019. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế 
biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỷ USD, chiếm 48,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. 
Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn 
đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là lĩnh vực bán buôn bán lẻ và hoạt động kinh doanh bất động sản 
với tổng vốn đăng ký 776 triệu USD và 665 triệu USD. 

Trong 4 tháng đầu năm đã có 93 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó 
Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. 
Thái Lan đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 1,46 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng 
vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,16 tỷ USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư.  

� CPTPP ñang ñược tận dụng tốt hơn kỳ vọng 

Sau hơn 1 năm có hiệu lực, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường của 
các nước thành viên CPTPP đạt tốc độ tăng trưởng cao so với các năm trước. 

Xuất khẩu tăng trưởng khá 

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 1/2020, do tác động của dịch COVID-19 nên kim ngạch xuất 
khẩu sang nhiều thị trường chủ lực đã giảm tốc, điển hình như thị trường EU đạt 8,42 tỷ USD, giảm 
4,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên riêng các nước thuộc CPTPP vẫn đạt 9,9 tỷ USD, tăng 
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11,3% (cao hơn so với mức tăng 5% của quý I/2019); xuất siêu sang các nước CPTPP đạt 841,8 triệu 
USD. 

Số liệu thống kê của Bộ Công thương trong năm 2019 cũng cho thấy, xuất khẩu sang một số thị 
trường CPTPP đạt mức tăng trưởng khá như Canada đạt 3,86 tỷ USD, tăng 28,2%; Mexico đạt 2,84 tỷ 
USD, tăng 26,8%; Chile gần 1 tỷ USD, tăng 20,5%; Pêru  đạt 350 triệu USD, tăng 40% so với năm 
2018. Xuất siêu của Việt Nam sang các nước CPTPP đã đạt gần 4 tỷ USD. 

Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương không đồng tình với một số thông tin cho 
rằng Việt Nam đã không tận dụng tốt CPTPP. Nguyên nhân do nhiều người vẫn trông đợi ảnh hưởng 
của CPTPP sẽ giống như TPP trước đây khi có Hoa Kỳ tham gia, nên họ nghĩ phải có tác động mạnh 
hơn. Tuy nhiên cần hiểu rằng khi Hoa Kỳ đã rút ra khỏi hiệp định thì cơ hội không lớn như trước nữa. 
Song để chuẩn bị cho các bước hội nhập cao hơn thì Việt Nam không thể thiếu CPTPP.  

Theo đánh giá trước đây của Bộ Công thương, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường 
CPTPP chỉ tăng hơn 4% đến năm 2035, tương đương 1 năm tăng 700 triệu USD. Tuy nhiên nhìn vào 
kết quả thực tế trong 1 năm qua thì thấy rằng Việt Nam đã tận dụng tốt hơn dự báo đó. Hết năm 2019, 
hiệp định thực thi chưa đầy 1 năm nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với các thị trường 
CPTPP tăng trưởng khá, đặc biệt là Canada và Mexico là 2 thị trường mà Việt Nam chưa từng có FTA 
trước đây, thì đều tăng trưởng 26-29%. Đánh giá tổng thể, trước đây cán cân thương mại của Việt Nam 
với thị trường các quốc gia CPTPP thường duy trì mức nhập siêu, thì năm 2019 xuất siêu gần 4 tỷ 
USD. Rõ ràng mức tăng trưởng xuất khẩu năm 2019 có sự đóng góp của CPTPP. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho rằng, đối với một FTA lớn như 
CPTPP thì 1 năm là khoảng thời gian chưa đủ dài để có thể đánh giá tác động. Đó là chưa kể năm 2019 
là năm đặc biệt đối với thương mại quốc tế, khi căng thẳng thương mại xuất hiện ở nhiều nơi trên thế 
giới, đặc biệt thương mại Hoa Kỳ - Trung bất ổn khiến dòng chảy thương mại biến đổi theo hướng 
không mong đợi. Nhiều nước xuất khẩu thậm chí chậm lại và giảm còn Việt Nam vẫn duy trì được 
mức tăng. Vì vậy nếu không có CPTPP thì xuất khẩu của Việt Nam có thể còn không có được kết quả 
tích cực như vậy. 

Cải cách thể chế nhanh hơn nữa 

Theo các chuyên gia về hội nhập, lợi ích mà Việt Nam tận dụng được từ CPTPP không chỉ là gia 
tăng xuất khẩu nhờ được giảm thuế, mà còn là tác động của cải cách tổng thể. Vì trong hiệp định này 
có nhiều nội dung yêu cầu cải cách thể chế, từ đó đã tạo tác động lan toả để thúc đẩy tăng trưởng xuất 
khẩu sang cả các thị trường lớn ngoài khu vực CPTPP. Đặc biệt bối cảnh năm 2019, trong khi một số 
quốc gia láng giềng rất khó khăn, như Thái Lan tăng trưởng xuất khẩu âm, Trung Quốc tăng trưởng rất 
thấp… thì Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khá, do vậy việc thực thi tương đối đáp ứng kỳ vọng 
ban đầu. 

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề mà Việt Nam có thể làm tốt hơn. Ví dụ một số lĩnh vực chúng 
ta ban hành văn bản pháp luật rất chậm. Thời gian tới cần tiếp tục có chương trình hành động để đáp 
ứng về mặt văn bản pháp luật và lớn hơn là tận dụng được theo hướng không chỉ đáp ứng hình thức, 
câu chữ trong hiệp định mà thông qua đó có lực đẩy để cải cách nền kinh tế tốt hơn. 

Ban Nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho biết, hiện 
nay tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các FTA của Việt Nam mới đạt khoảng 39% năm 2018 - 2019. Riêng 
CPTPP mới bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019, do đó tỷ lệ tận dụng ưu đãi chưa cao ở một số mặt 
hàng, thị trường. Đó là do các DN còn quá lưu tâm đến những vấn đề ngắn hạn, bề nổi như thuế quan 
và cắt giảm thuế quan, chứ chưa thực sự hiểu đầy đủ và có hệ thống về các khía cạnh khác như quy tắc 
xuất xứ, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật... và thiếu thông tin về mạng lưới 
nhà cung cấp trong và ngoài nước. 

Tương tự như vậy từ phía Nhà nước, quá trình triển khai CPTPP hơn 1 năm qua cũng đặt ra yêu 
cầu cải cách thể chế mạnh mẽ hơn. Đó là thể chế đầu tư; ổn định kinh tế vĩ mô; chính sách ngành/chính 
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sách công nghiệp; thể chế liên quan tới các biện pháp phi thuế quan, sở hữu trí tuệ; thể chế về phòng 
ngừa và ứng phó với các vụ kiện thương mại, đầu tư… 

Hiệp hội DN Đầu tư nước ngoài chia sẻ, tính đến cuối năm 2019, 9 nước thành viên CPTPP (trừ 
Pêru) đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 123 tỷ USD, chiếm gần 37% tổng vốn FDI đăng ký, là con số có 
ý nghĩa lớn đối với thu hút FDI của Việt Nam. Ông Mại kỳ vọng, thời gian tới cùng với quá trình cải 
cách thể chế, CPTPP sẽ tạo điều kiện để Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ các nước thành viên khác, 
nhất là các nước mà Việt Nam chưa có FTA như Canada (hiện đã thu hút được hơn 5 tỷ USD với 202 
dự án, Mexico (hiện mới thu hút được khoảng 170.000 USD với 4 dự án)… 
 

Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần & Dự báo 
(Tuần từ 23/04/2020 ñến 30/04/2020) 

Kỳ này, kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị (TTB) y tế về Việt Nam đạt 22,31 triệu USD, tăng 
14,7% so với kỳ trước. Nhật Bản là thị trường có kim ngạch cung cấp lớn nhất, đạt 3,84 triệu USD 
(chiếm 17,22% tỷ trọng); Tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 3,33 triệu USD; Hoa Kỳ đạt 2,94 triệu 
USD; Malaysia đạt 2,6 triệu USD… 

Trong khoảng 240 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu TTB y tế thì chỉ có 2 đơn vị có kim ngạch 
nhập khẩu trên 1 triệu USD, đó là công ty TNHH B.Braun Việt Nam và công ty TNHH Kỹ thuật và 
Thương mại Metran. 

Theo dõi diễn biến giá máy y tế cho thấy, giá máy y tế nhập khẩu biến động so với thời điểm so 
sánh như: Máy X- Quang đo độ loãng xương Model Prodigy và phụ kiện có giá giảm 28,32%; Máy 
theo dõi bệnh nhân Model PVM-2701 kèm phụ kiện có giá tăng 14,77%; Máy phá rung tim Model 
TEC-5631 kèm phụ kiện có giá tăng 10,18%; Máy gây mê kèm thở Model Carestation 620 A1 và phụ 
kiện có giá giảm 7,95%… 

 

Một số mặt hàng máy y tế nhập khẩu của Việt Nam có giá thay đổi trong kỳ (Đvt: Usd/Bộ, chiếc) 

Tên hàng 
Giá 
mới 

Giá cũ 
So 

sánh 
(%) 

Thời 
điểm so 

sánh 

Thị 
trường 

cung cấp 

Máy châm cứu 6 giắc KWD-808I 39,54 40,73 -2,92 T11/2019 
Trung 
Quốc 

Máy điều trị sóng ngắn Model ThermoPro  4.084 4.301 -5,05 T11/2019 Đức 
Máy gây mê kèm thở Model Carestation 620 A1 
và phụ kiện 16.400 17.817 -7,95 T10/2019 Hoa Kỳ 
Máy hút dịch dùng trong xe cứu thương Model 
New Askir 30 12V 104,1 107,9 -3,50 T12/2019 Italy 
Máy phá rung tim Model TEC-5631 kèm phụ kiện  4.958 4.500 10,18 T10/2019 Nhật Bản 
Máy siêu âm Model Voluson E10 và phụ kiện 140.120 133.205 5,19 T11/2019 áo 
Máy theo dõi bệnh nhân Model PVM-2701 kèm phụ 
kiện 3.673 3.200 14,77 T10/2019 Nhật Bản 
Máy trợ thính Model Fast P 139,1 145,6 -4,47 T10/2019 Singapore 
Máy trợ thính Model Run P 173,9 182,0 -4,47 T10/2019 Singapore 
Máy X- Quang đo độ loãng xương Model Prodigy 
và phụ kiện 25.139 35.071 -28,32 T10/2019 Mêhicô 

(Số liệu thống kê sơ bộ - chỉ dùng để tham khảo) 

Tham khảo giá một số TTB y tế nhập khẩu trong kỳ 
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Tên hàng Đvt 
Đơn giá 

(Usd/Đvt) 

Thị trường 

cung cấp 
PTTT ĐKGH 

Máy châm cứu 6 giắc KWD-808I Bộ 39,54 Trung Quốc TTR CFR 

Máy điện châm SDZ-II Chiếc 23,52 Trung Quốc KC C&F 

Máy điện tim ECG-1250K kèm phụ kiện  Bộ 1.928 Nhật Bản TTR FOB 

Máy điều trị sóng ngắn Model ThermoPro  Bộ 4.084 Đức KC FCA 

Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu code 

10005941-SG và phụ kiện Bộ 730,0 Hàn Quốc KC EXW 

Máy đo huyết áp cơ BP AG1-20  Chiếc 6,89 Trung Quốc KC FOB 

Máy gây mê kèm thở Model Carestation 

620 A1 và phụ kiện Chiếc 16.400 Hoa Kỳ LC CIP 

Máy giúp thở Model 840 Ventilator 

System (4-840220DIUA-EN) và phụ kiện Bộ 12.686 Ai Len TTR EXW 

Máy hút dịch dùng trong xe cứu thương 

Model New Askir 30 12V Bộ 104,1 Italy TTR FOB 

Máy hút dịch Model Mevacs M30 Chiếc 488,6 Slovakia KC CPT 

Máy hút dịch phẫu thuật Model Askir C30 Bộ 241,1 Italy TTR FOB 

Máy hút dịch và đàm nhớt Model New 

Askir  30 Bộ 104,8 Italy TTR FOB 

Máy massage mắt Model EYE-200-EU Chiếc 10,06 Trung Quốc KC EXW 

Máy nội soi đại tràng EC-530WI3 và phụ 

kiện Bộ 13.462 Nhật Bản KC EXW 

Máy phá rung tim Model TEC-5631 kèm 

phụ kiện  Bộ 4.958 Nhật Bản TTR FOB 

Máy rửa ống nội soi kèm phụ kiện - OER-

AW  Bộ 14.666 Nhật Bản KC FOB 

Máy siêu âm Model Voluson E10 và phụ 

kiện Bộ 140.120 áo LC CIP 

Máy tách thành phần máu tự động - 

AmiCORE Apheresis System (6R8800) Chiếc 33.143 Malaysia TTR CIF 

Máy tạo nhịp tạm thời SSI External pulse 

generator, item: 3077 Chiếc 2.402 Đức TTR EXW 

Máy theo dõi bệnh nhân Model PVM-2701 

kèm phụ kiện Bộ 3.673 Nhật Bản TTR FOB 

Máy trợ thính Model Fast P Chiếc 139,1 Singapore TTR EXW 

Máy trợ thính Model Fun Sp Chiếc 156,5 Singapore TTR EXW 

Máy trợ thính Model Prompt P Chiếc 243,4 Singapore TTR EXW 

Máy trợ thính Model Run P Chiếc 173,9 Singapore TTR EXW 

Máy X- Quang đo độ loãng xương Model 

Prodigy và phụ kiện Bộ 25.139 Mêhicô LC CIP 

Máy xông khí dung Model Compact Bộ 26,57 Italy TTR FOB 

 (Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo) 
 


